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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 733/TTr-SNV ngày 29 tháng 10  năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá và xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2020.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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Nguyễn Văn Phóng


 
QUY ĐỊNH
VỀ TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá và xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị).
2. Đối tượng áp dụng
a) Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh; 
c) Doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh;
d) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
đ) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).
Điều 2. Mục đích đánh giá, xếp loại 
1. Việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền hàng năm nhằm xem xét toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền cấp trên trực tiếp giao tại cơ quan, đơn vị theo quy định;
2. Trên cơ sở đánh giá nhằm phát huy các nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.
Điều 3. Nguyên tắc đánh giá 
Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Nội dung các tiêu chí đánh giá, chấm điểm
1. Tiêu chí số 1: Tổ chức triển khai thực hiện và thể chế hóa các văn bản của cấp trên về công tác dân vận chính quyền: 14 điểm.
2. Tiêu chí số 2: Mức độ hoàn thành theo chức năng, nhiệm vụ: 10 điểm.
3. Tiêu chí số 3: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính: 15 điểm.
4. Tiêu chí số 4: Quán triệt, triển khai, thực hiện Quyết định số 1548-QĐ/TU ngày 28/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 23 điểm.
5. Tiêu chí số 5: Xây dựng cơ quan, công sở văn minh: 08 điểm.
6. Tiêu chí số 6: Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân: 10 điểm.
7. Tiêu chí số 7: Tham gia xây dựng và củng cố chính quyền Nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; thực hiện quy chế phối hợp; lắng nghe giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri: 10 điểm.
8. Tiêu chí số 8: Thực hiện dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập: 10 điểm.
(Có bảng chấm điểm chi tiết các tiêu chí kèm theo)
Điều 5. Phương pháp, căn cứ đánh giá
1. Việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền dựa trên 08 tiêu chí được quy định tại Điều 4 của Quy định này; các tiêu chí được xác định trên cơ sở trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác dân vận chính quyền. Mỗi tiêu chí quy định một hoặc nhiều nội dung công việc liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác dân vận chính quyền và được đánh giá theo thang điểm quy định, tổng số điểm tối đa của 08 tiêu chí là 100 điểm.
2. Điểm trừ: Điểm trừ sẽ tính vào tổng số điểm sau khi chấm trong các trường hợp sau:
a) Chậm gửi báo cáo 06 tháng, 01 năm và báo cáo chuyên đề về công tác dân vận: Chậm từ 01 - 03 ngày: trừ 0,5 điểm; chậm từ 04 - 05 ngày: trừ 01 điểm; chậm quá 05 ngày: trừ 03 điểm; không gửi báo cáo: trừ 05 điểm (trừ theo từng loại báo cáo).
b) Trong năm không có kế hoạch riêng (hoặc lồng ghép) nội dung thực hiện công tác dân vận: Trừ 05 điểm.
c) Trong năm không có kế hoạch chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”: Trừ 03 điểm.
Điều 6. Các mức xếp loại
1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Cơ quan, đơn vị đạt từ 90 đến 100 điểm, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện sau:
a) Chủ động, quyết liệt giải quyết các điểm phức tạp, nổi cộm hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài;
b) Có ít nhất một hoạt động liên quan đến phong trào dân vận;
c) Không có cán bộ, lãnh đạo quản lý bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (trừ trường hợp tự phát hiện và xử lý kịp thời);
d) Các tiêu chí thành phần của từng tiêu chí phải đạt từ 70% số điểm quy định.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Cơ quan, đơn vị đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện sau:
a) Chủ động, quyết liệt giải quyết các điểm phức tạp, nổi cộm hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài;
b) Không có cán bộ, lãnh đạo quản lý bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (trừ trường hợp tự phát hiện và xử lý kịp thời);
c) Các tiêu chí thành phần của từng tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm quy định.
3. Hoàn thành nhiệm vụ: Cơ quan, đơn vị đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.
4. Không hoàn thành nhiệm vụ: Cơ quan, đơn vị đạt dưới 50 điểm.
Điều 7. Thẩm quyền, trình tự, thời gian xét duyệt, xếp loại
1. Thẩm quyền chấm điểm
a) Cấp huyện: Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận huyện ủy, thị ủy, thành ủy chấm điểm đối với các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cấp tỉnh: 
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành tỉnh chấm điểm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh.
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chấm điểm các doanh nghiệp có vốn nhà nước.
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp kết quả chấm điểm của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2. Thẩm quyền xét duyệt
a) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.
c) Sở, ban, ngành tỉnh ban hành Quyết định xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh.
d) Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ban hành Quyết định xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước.
3. Trình tự, thời gian xét duyệt, xếp loại 
a) Cấp huyện: 
- Hàng năm, từ ngày 20 tháng 11, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành tự chấm điểm kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền và gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp. 
- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận huyện ủy, thị ủy, thành ủy thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.
b) Cấp tỉnh: 
- Hàng năm, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành tự chấm điểm kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, gửi Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 12.
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị
1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tự đánh giá, xếp loại dựa trên các tiêu chí, phương pháp đánh giá, mức xếp loại nêu trên, bảo đảm trình tự, thời gian quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quy định này.
2. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền quyết định là một trong những tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng cuối năm của cơ quan, đơn vị.
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
1. Triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định này đến các cơ quan, đơn vị.
2. Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3. Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả chấm điểm công tác dân vận chính quyền của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh
Triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định này đến các đơn vị trực thuộc; đồng thời tổng hợp kết quả chấm điểm các đơn vị theo thẩm quyền, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.
Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
1. Chỉ đạo Phòng Nội vụ hướng dẫn các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện Quy định này.
2. Chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả chấm điểm công tác dân vận chính quyền của các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.
Điều 12. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy
 Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan, đơn vị hàng năm, trên cơ sở kết quả thực hiện các tiêu chí.
Điều 13. Đề nghị Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định này đến các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổng hợp kết quả chấm điểm các đơn vị theo thẩm quyền, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.
Điều 14. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Căn cứ Quyết định xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; cùng với kết quả kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý hàng năm theo quy định./.
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	Làm tốt công tác quán triệt trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và xác định công tác dân vận là một trongnhững nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
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	Triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 01-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 29/5/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận đến năm 2021; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
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	Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
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	Cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước thành các văn bản quy phạm pháp luật hoặc kế hoạch, chương trình công tác, đề án... để áp dụng ở cơ quan, đơn vị đảm bảo tính hợp pháp và khả thi
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	Tiêu chí số 2: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị
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	1
	Việc tổ chức thực hiện (theo chức năng, nhiệm vụ) đối với các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực, không xảy ra tham nhũng, lãng phí, được dư luận Nhân dân đồng tình ủng hộ
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	Tập trung giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, người khuyết tật và các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
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	Tiêu chí số 3: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
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	Công tác chỉ đạo, điều hành tốt
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	2
	Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt văn bản quy phạm pháp luật
	02
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cải cách thủ tục hành chính tốt
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	Cải cách tổ chức bộ máy tốt
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	Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
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	Cải cách tài chính công tốt
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	Hiện đại hóa hành chính tốt
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	Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông
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	Tiêu chí số 4: Quán triệt, triển khai, thực hiện Quyết định số 1548-QĐ/TU ngày 28/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
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	Cơ quan, đơn vị có thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân và tiếp dân theo định kỳ, chuyên đề, đột xuất, kiểm tra giám sát; xử lý tốt, kịp thời công việc sau tiếp xúc, đối thoại.
(Chấm 1 trong 3 tiêu chí sau)
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	1.1
	Cơ quan, đơn vị có thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân và tiếp dân theo định kỳ, chuyên đề, đột xuất, kiểm tra giám sát; xử lý tốt, kịp thời công việc sau tiếp xúc, đối thoại
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	1.2
	Cơ quan, đơn vị có thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân và tiếp dân theo định kỳ nhưng xử lý chưa tốt, chưa kịp thời công việc sau tiếp xúc, đối thoại
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	1.3
	Cơ quan, đơn vị không tổ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân và tiếp dân theo định kỳ
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	Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện thông báo kết luận của cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân
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	3
	Tổ chức tốt công tác tiếp dân và giải quyết có hiệu quả về khiếu nại, tố cáo của công dân
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	Cơ quan, đơn vị không để xảy ra điểm nóng hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài
(Chấm 1 trong 3 tiêu chí sau)
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	4.1
	Cơ quan, đơn vị không để xảy ra điểm nóng hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài
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	4.2
	Cơ quan, đơn vị để xảy ra điểm nóng hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài, tuy nhiên đã tiến hành chỉ đạo xử lý kịp thời, ổn thỏa, đạt yêu cầu về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội
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	4.3
	Cơ quan, đơn vị để xảy ra điểm nóng hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài, đến nay chưa tiến hành chỉ đạo xử lý kịp thời, ổn thỏa, đạt yêu cầu về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội
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	Tiêu chí số 5: Xây dựng cơ quan, công sở văn minh
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	Thực hiện xây dựng công sở văn minh, cơ quan văn hóa; cán bộ, công chức, viên chức làm việc với phong cách “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”
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	Cơ quan, đơn vị không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật (kể cả vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bị xử phạt vi phạm hành chính)
(Chấm 1 trong 3 tiêu chí sau)
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	2.1
	Cơ quan, đơn vị không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật
	05
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hành vi vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (bị kiểm điểm, phê bình)
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	2.3
	Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên
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	Tiêu chí số 6: Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân
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	Phát động thực hiện tốt công tác dân vận và các hoạt động nhân đạo, từ thiện
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	2
	Mỗi năm tổ chức ít nhất một hoạt động liên quan đến công tác dân vận (hoạt động giúp dân giảm nghèo, xây dựng trường học, cầu, đường giao thông, các công trình hạ tầng, sửa chữa nhà ở, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các đối tượng là người có công, gia đình chính sách, tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai)
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	VII
	Tiêu chí số 7: Tham gia xây dựng và củng cố chính quyền Nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; thực hiện quy chế phối hợp; lắng nghe giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
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	1
	Cấp ủy, chính quyền của cơ quan, đơn vị ban hành cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị bảo đảm kinh phí hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ quan, đơn vị thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao
	04
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, các ngành với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; có chương trình làm việc định kỳ 06 tháng, một năm đối với cấp huyện, hàng quý đối với cấp xã của chủ tịch Ủy ban nhân dân với khối dân vận
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	Phát huy vai trò hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở
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	VIII
	Tiêu chí số 8: Thực hiện dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ
	Tiêu chí số 8: Thực hiện dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ
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	1
	Thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; mở rộng các hình thức để Nhân dân góp ý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ tích cực phục vụ Nhân dân, có kỹ năng vận động quần chúng
	Thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; mở rộng các hình thức để Nhân dân góp ý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ tích cực phục vụ Nhân dân, có kỹ năng vận động quần chúng
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	2
	Ban hành các quy định riêng của ngành, địa phương hoặc tổ chức thực hiện tốt các quy định của cấp trên về thực hiện QCDC; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thi hành công vụ, tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức, lối sống, không còn uy tín đối với Nhân dân
(Chấm 1 trong 3 tiêu chí sau)
	Ban hành các quy định riêng của ngành, địa phương hoặc tổ chức thực hiện tốt các quy định của cấp trên về thực hiện QCDC; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thi hành công vụ, tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức, lối sống, không còn uy tín đối với Nhân dân
(Chấm 1 trong 3 tiêu chí sau)
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	2.1
	Cơ quan, đơn vị có ban hành quy định: quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động; công khai minh bạch về tài chính và công tác cán bộ; phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách thực hiện QCDC ở cơ sở. Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ
	Cơ quan, đơn vị có ban hành quy định: quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động; công khai minh bạch về tài chính và công tác cán bộ; phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách thực hiện QCDC ở cơ sở. Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ
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	2.2
	Cơ quan, đơn vị có ban hành quy định: quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động; công khai minh bạch về tài chính và công tác cán bộ; phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách thực hiện QCDC ở cơ sở nhưng vẫn có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ; đồng thời cơ quan, đơn vị không xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ
	Cơ quan, đơn vị có ban hành quy định: quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động; công khai minh bạch về tài chính và công tác cán bộ; phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách thực hiện QCDC ở cơ sở nhưng vẫn có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ; đồng thời cơ quan, đơn vị không xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ
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	2.3
	Cơ quan, đơn vị không ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ. Không tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động; công khai minh bạch về tài chính và công tác cán bộ; phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách thực hiện QCDC ở cơ sở
	Cơ quan, đơn vị không ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ. Không tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động; công khai minh bạch về tài chính và công tác cán bộ; phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách thực hiện QCDC ở cơ sở
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